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chữ viết tắt 
 
ADA Hiệp hội đái tháo đường Mỹ (American Diabetes Association) 
BMI Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index) 
CTV Cộng tác viên 
ĐTĐ Đái tháo đường 
ĐTĐ2 Đái tháo đường type 2 
GM Glucose máu 
GI Chỉ số glucose máu (Glucemia Index) 
HA Huyết áp 
HDL-C Lipid có trọng lượng phân tử cao 
IDF Tổ chức đái tháo đường thế giới (International Diabetes 

Federation) 
KAP Kiến thức, thái độ, thực hành (Knowledge, Attitude and 

Practice) 
LTTP Lương thực thực phẩm 

LDL-C Lipid có trọng lượng phân tử thấp 
OGTT Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (Oral Glucose 

Tolerance Test) 
OR Tỷ xuất chênh (Odd Ratio) 
RLGMLĐ (IFG) Rối loạn glucose máu khi đói (Impaired Fasting Glucose)  
RLDNG (IGT) Rối loạn dung nạp glucose (Impaired Glucose Tolerance)  
SD Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)  
THA Tăng huyết áp 
TTGDSK Truyền thông giáo dục sức khoẻ 
WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)  
WPRO Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây-Thái Bình 

Dương (Regional Office for the Western Pacific) 
YTNC Yếu tố nguy cơ 
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